
1. Thong qua Bao cao cua Hpi dong quan trj ndm
2022 va k^ hoach nam 2023.
2. Thong qua bao cao cua Ban kiem soat ndm 2022
va kg hoach hoat dong ndm 2023.
3. Thong qua Bao cao tai chinh d^ kigm todn, kgt qu^
san xuat kinh doanh nam 2022.
4. Thong qua phuong an phan phoi lpi nhuan nam
2022.
5. Thong qua kg hoach san xuat kinh doanh n3m
2023.
6. Thong qua ke hoach d^u tu xay dung, mua s4m tai
san, may moc, thigt bi n3m 2023.
7. Thong qua kg hoach phan ph6i lpi nhu^in ndm
2023.
8. Thong qua tign luomg, thu lao Hpi dong qu^n trj,
Ban kigm soat.
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-Ten Cong ty niem ydt: CONG TY CO PHAN TU" VAN XAY DUNG DIEN 4

-Dia chi tr^ sd chinh: 11 Hoang Hoa Tham - Nha Trang

-Dien thoai: 0258 3563999 - Fax: 0258 3563888 - Email: tv4@pecc4.vn

-V6n di^u 1^: 198.460.160.000 dong (Bting chit: Mot tram chin mvtai tarn ty, bon
tram sdu muoi tri$u, mot tram sdu muoi nghln dong)

-Ma chung khoan: TV4

-Mo hinh quan tri cong ty: Dai hoi dong co dong, Hoi dong quan trj, Ban kiem soat v^k
Tong giam doc

-VS viec thuc hi^n chiic ndng kiem toan npi bo: Da thuc hien
I. Hoat dong cua Dai hoi dong co dong:
Thong tin ve cac cupc hop va Nghj quyet /Quyet dinh cua Dai hoi dong co dong :

-Uy ban Chung khoan Nha nude;

-Sd Giao djch Chung khoan Ha Noi.

Kinh gui:

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY NIEM YET
6 THANG DAU NAM 2023

Khdnh Hda, ngdy 27 thdng 07 nam 2023

CONG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dpe lap - Ty do - Hanh phuc

TAP DO AN'
DIEN LUC VI$T NAM
CONG TY CO PHAN

TIT VAN XAY DUNG DIEN 4

S6: 1817/BC-HDQT
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II. Hpi dong quan tri Bao cao 6 tilling dau niim 2023:

1. Thong tin vi thanh vien Hoi dong quan tri (HDQT):

9. Thong qua viec huy bo nganh nghe kinh doanh ciia
C6ng ty.
10. Thong qua sira doi, bo sung Dieu If C6ng ty co
phan Tu vln xay dung Dien 4, g6m 21 chuong 59
dilu.
11. Thing nhlt uy quyln cho HDQT Cong ty quylt
dinh lira chon don vi kilm toan BCTC nam 2023 co
kinh nghiem va nang lire tren co so de xuit cua Ban
kiem soat theo danh sach cac Cong ty kiem toan
dupe chap thuan thuc hien kiem toan cho don vj co
lpi ich cong chung thuoc llnh vyc chung khoan nam
2023 do UBCKNN ban hanh.
12. Thong qua, uy quyen cho Hoi dong quan tri Cong
ty co phan Tu van xay dung Dien 4 quyet dinh viec
chap thuan Cong ty ky k^t cac Hop d6ng, giao djch
vay, ban tai san trong nam 2023 co gia tri Ion hon
10% tong gia tri tai san ghi trim bao cao tai chinh
nam 2022 hoac giao dich din dSn t6ng gia tri giao
djch phat sinh trong nam 2023 co gia tri tu 35% tro
len tong gia tri tai san ghi tren bao cao tai chinh n^m
2022 voi Tap doan Dien luc Viet Nam (EVN) va cac
don vi thanh vien cua EVN (co dong Ion so hum tren
51% v6n di^u le Cong ty) theo quy dinh. Npi dung
uy quy^n tai khoan nay co thbi h^n d^n hit nfim
2023.
13. Thong qua viec mien nhiem thanh vien Ban ki^m
soat doi voi ong Nguyen Minh Hai.
14. Phe chuln ket qua bau cu
- Ong Tran Cao Hy triing cu Thanh vien Hoi ding
quan tri, nhiem ky thanh vien HDQT 2023-2028.
- Ba Nguyen Minh Hang triing cii Thanh vien Ban
kilm soat, nhi^m ky thanh vien BKS 2023-2028.
- Ong Nguyln Duy Qulc Viet tning cu Thanh vien
Ban kilm soat, nhiem ky thanh vien BKS 2023-2028.



K^ hoach dio tao nim 2023

Ke hoach dau tu, mua sim tai sin c6 djnh va xay d^ng ca

bin nam 2023

T6 chiic Dai hoi dong co dong thucmg nien 2023 cua Cong
ty Co phin Tu van xay d\mg Di^n 4

Ke hoach dau tu, mua sim tai sin c6 djnh va xay d\mg ca

bin nam 2023

K6 hoach kiim toan npi bo nim 2023
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21/03/2023
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2.Hoqt dqng giam sat ciia HDQT doi vai Ban Tong Giam doc:

-HDQT thuang xuyen giam sat Ban T6ng Giam doc trong vi^c th^rc thi cic Nghi

quyit, QuySt djnh ciia D^i hoi d6ng c6 dong (DHDCD) va cua HDQT.

-HDQT to chiic hop thucmg ky de xem xet, danh gia tinh hinh ho^t dong cua C6ng

ty, de ra nhihig giai phdp chi d^o kip thai, djnh hudng ho^t dpng SXKD ciia C6ng
ty C6 phin Tu vfin xay dung Dien 4 (Cong ty CP TVXD Dien 4).

-Kiem tra vi?c chap hanh va tuan thu cac quy dinh cua Luat doanh nghiep, Dieu 1?

va Quy che qu^n tri Cong ty.

-Giam sat, chi dao thuc hi^n viec cong b6 thong tin theo quy dinh.

-T6 chiic thanh cong Dai hpi d6ng c6 dong thudng nien 2023.

-6 thing diu nSm 2023, Ban Tong Giam doc di trien khai th\rc hi^n tot cic Nghi
quyit, Quyit djnh ciia HDQT va tuan thu cac qui dinh ciia phap luat.

3.Hoat dong cua cac tiiu ban thuQC Hoi ddng qudn tri: Khong thanh lap tieu ban.

4.Cac Nghi quyet, Quyet dinh ciia Hoi dong qudn tri 6 thdng ddu ndm 2023:
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30/8/2022
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Thanh vien HDQT

dpc lap

Thinh vien HDQT
kiem Giam d6c

Trung tarn TVXD

Nhiet di?n & NLM

Thanh vien HDQT
kiem T6ng Giam die

Nguyen Chi Quang

Tran Truong Han

Ttin Cao Hy
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III. Ban kiem soat (BKS):

1. Thong tin ve thanh vien Ban Kiem soat:

Thay doi nguoi dung dau cua Chi nhanh Phia Nam Cong
ty Co ph^n Tu van xay dung Dif n 4

B6 nhiem T6ng giam d6c Cong ty C6 ph^n Tu v^n xay
dung Dif n 4 doi voi ong Tran Cao Hy

Phe duyet tien luong, thu lao Hoi dong quan tri, Ban kiem
soat, nguoi quan ly chuyen trach khong phai la nguoi dai
dien phan v6n EVN thuc hifn ndm 2022, ke hoych nam
2023 va Quy thuong nguoi quan ly, kiem soat vien thuc
hien nSm 2022 Cong ty Co ph^n Tu vin xay dung Dien 4

Phe duyet Ke hoach diu tu, mua sam tai san c6 dinh va

xay dung co ban nam 2023

Chap thuan Cong ty CP Tu vim xay dung Dien 4 ky ket
hop dong djch vy tu van voi Tap doan Di^n luc Vi^t Nam
(EVN) va cac dcm vj thanh vien EVN trong nam 2023

Giao kiem nhiym cho can bo doi vdi ong Dong Trinh
Hoang

Thoi giu chirc vy va dieu dong, bo nhiem can by doi vdi

ong Huynh Minh Quang

Thoi giu chirc vy, dieu dong, b6 nhi^m, giao kiem nhiem
doi voi can bo

Thanh lap Ban To chiic va cac Tieu ban phuc vy Dai hoi
dong co dong thuong nien nam 2023

Sdp x6p, t6 chiic lai Trung tam Nghien cuu phat trien va

Quan ly chat luong va T6 nghien cuu Co so dtt lifu Tai
nguyen va Moi truong

To chuc Dai hoi dong co dong thuong nien 2023 cua Cong
ty Co phan Tu van xay dyrng Dien 4

Chu truong cu lai Nguoi dai difn, gioi thieu dS bau lai
chtrc vy Thanh vien HDQT, ki^n toan nhan sy chuc danh
Tong giam d6c EVNPECC4

Thay doi thoi gian to chirc Dai hfi dong co dong thuong
nien 2023 cua Cong ty Co phan Tu van xay dyng Dif n 4

Bo nhifm can bo Ba Mai Thi Thanh Hoa - Giam ddc
Trung      tarn       Thi       nghifm   chuyen
nganh xay dyng

Thanh lap Ban chi dao ap dung Mo hinh thong tin cong
trinh (BIM) trong hoat dfng SXKD cua Cong ty C6 phan
Tu van xay dung Dien 4

Chi dao Nguoi dai dien phiin v6n EVNPECC4 tyi
DHDCD thirang nien nam 2023 cua Cong ty C6 phan
Thiiy dien Buon Don (BDHC)
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2. Ho^t dong gidm sat cua BKS doi vdi HDQT, Ban Tong Gidm doc va co dong:

-  Theo ke hoach hoat dong trong 06 thang dau nam 2023, Ban Kiem soat da trien khai

hoat dpng g6m:

(1)T6 chtic dot kilm soat true ti^p dgt 1 tu ngay 06/02/2023 d^n 10/02/2023
theo thong bao 04/TVB4-BKS ngay 03/01/2023 va co Bien ban ki^m soat s6

01/TVB4-BKS ngay 27/02/2023 vdi e^e npi dung:
+ Giam sat ki^m toan doc lap kiem toan BCTC nam 2022 cua PECC4

+ Tham tra BCTC sau ki^m toan nam 2022.

+ Thu thap, soat xet so li^u hoat dong chuan bi bao cao cua BKS trinh Dai hpi

co ddng thudng nien n^m 2023.

Ket qua giam sat kiem toan dpc lap theo Bien ban so 01/TVB4-BKS.

(2)BKS da phoi hop vdi Ban To chiic Bai hpi co ddng thudng nien n^m 2023
cua PECC4 th\rc hien cac cong viec phpc vu Bai hpi. Ngay 21/06/2023, B^i hpi

ddng cd dong thudng nien nam 2023 cua PECC4 da didn ra tdt dep. Theo do Bao

cao ciia Ban Kiem soat dupe Bai hpi ddng cd ddng thdng qua vdi ti le 100% tan

th^nh.

(3)Can cu Nghi quydt Bgi hpi cd ddng 2023, BKS da phdi hop cung PECC4
gdi thu mdi quan tam ddn 04 don vi Tu vin kiem toan. C&n cu hd so cua cac tu vin

kidm toan ndp hd so, Ban kidm soat da danh gia dd xuat tu vfin kidm toan BCTC

2023 dat tieu chi hd so nang lpc va xep hang 1 canh tranh theo gia chao t^i Bien

ban hop ngay 18/07/2022 vd van ban 01/TVB4-BKS ngay 19/07/2023 dd HBQT
PECC4 xem xet mdi thuong thao hop ddng.
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(4) Trong 6 thdng <Mu nam 2023 BKS da tham du 02 cupc hpp ciia HDQT vd
gidm sat thudng xuyen, thu thap thong tin phuc vp ddnh gid cong tdc qudn ly cua
HDQT va digu hanh ciia Ban T6ng Giam d6c.

Qua giam sat ghi nhpn: Hoi ding quan tri da hpp 11 cupc va 04 ldn ldy y kien

bang van ban dg xem xet, quygt dinh mpt s6 npi dung chii ygu lien quan den cong

tdc k6 hoach 2023, cong tdc trudc vd sau DHCD 2023, va mpt s6 quygt djnh vg
nhan su thupc thim quyin. Hoat dpng dieu hanh ciia Tdng Giam d6c th^ hign qua

cdc cupc hpp giao ban con co cdc hoat dpng dieu hanh cua cdc Phd Tong giam ddc

xu ly cdc cong vigc chuyen mon. Nhin chung cong tac dieu hanh dang thpc hign

diing djnh hudng HDQT giao thong qua nhigm vu, giai phap va kigm diem tien dp
dinh ky hudng tdi hoan thanh muc tieu cua Dai hpi dong co dong 2023.

Vg k^t qua SXKD 6 thang nam 2023, vai tinh hinh SXKD d^c bigt kho khdn,

tong doanh thu 6 thang dau n5m 2023 chi dat 45,3 ty dong tuomg duong 30% so

vdi cung ky ndm 2022. EVNPECC4 thuc hign tiSt giam chi phi t6i da, lpi nhugn
sau thug 6 thang diu ndm 2023 udc dat 3,1 ty d6ng, giam 78% so vai 6 thang d^u

ndm 2022. Theo dp bao do tac dpng chung ciia nen kinh te dang bi anh huang bai
bit 6n kinh ti toan ciu noi chung, T6ng sa do quy hoach dign VIII da duygt nhung

con nhigu vudng mic dl triin khai va tien dp cdc dp an DTXD trong nganh dign

n6i rieng sg vo cung kho khan trong cac thang cuoi nam doi vdi muc tigu hoan

thanh kg hoach doanh thu, lpi nhuan ndm 2023 ciia PECC4.

-6 thang dau ndm 2023, Ban Kiem soat khong nhan dupe cac dan thu khigu nai ciia
c6 dong.

3. Sycphoi hap hoat dong giita BKS doi vdi hoat dqng cua HDQT, Ban Tong Giam doc
va cdc can bo quan ly khdc:

-Cdc thanh vign BKS dupe t^o diiu kign dl tham dp 02 cupc hpp cua HDQT va tiip
cgn thong tin phuc vu giam sat thudng xuyen, thu thap thong tin phuc vp danh gia

cdng tac quan ly ciia HDQT va digu hanh ciia Ban Tong Giam doc.

-Ban Kiem soat dupe TV4 gdi tai ligu tham gia gdp y sda doi mpt so quy chg quan ly
ngi bo va tigp thu cac y kiin dg kign toan trudc khi Pinh HDQT thdng qua.

-Trong qud trinh kilm soat tpi TV4, BKS da trao ddi, thao lugn va kign nghj vdi Ban

quan ly diiu hanh TV4 vg cac vin d^ lien quan din vigc hoan thign ca chi, quy chg

quan ly npi bp ciia TV4 phu hop cac quy djnh cua phap luat, Digu lg TV4 va gdp

phan nang cao higu qua hoat dpng ciia TV4. Cac thanh vien BKS dd true tiep lam

vigc vdi cac Phong chuc ndng tai TV4 qua do thu thap thgm thong tin tinh hinh hopt

dpng ciia Cong ty phpc vu cong tac kigm soat dpt higu qua.

-Hpi ding quan tri cung cdp kjp thai, ddy dii cdc Nghj quy^t, Quyit dinh cua HDQT

cho BKS. Ban Tdng Giam die da tao diiu kign cho BKS trong vigc thu thap thong

tin, tai ligu lien quan den hoat dpng sdn xuat kinh doanh ciia TV4 khi cd yeu cau.
HDQT va Ban diiu hanh dd nghiem tiic td chuc thuc hign cdc kien nghj kiim soat.



VI. Dao tao ve quan tri cong ty:

Trong ky bao cao, HDQT, Ban Tong Giam d6c, Thanh vien BKS, Ngucri phy trach
quan tri Cong ty, Ngucri duqc uy quy^n CBTT cap nhyt diy du cac vSn ban mai do Scr

Giao dich Chung khoan Ha Npi, Uy ban Chung khoan Nha nuoc va cac Bp nganh co
lien quan ban hanh.

Bo nhiym ngay

16/5/2022

Ngay bo
nhiem/ mien

nhiem thanh

vien Ban dieu

hanh

Cunhan

Trinh dy
chuyen

mon

29/10/1975

Ngay thang
nam sinh

Ke toan truong

Chii'c vy

Tr^n Le Thanh Binh

Hy va ten
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V. Ke toan trmhig:

Mien nhiem ng^ly

26/6/2023

Bo nhifm ngay
16/5/2022

Bo nhiym lyi
ngay 20/3/2020

Bo nhiem ngay
26/6/2023

Ngay bo nhiym/
mien nhiym

thanh vien Ban

dieu hanh

Thycsy

Thycsy

Kysu

Thac sy

Trinh dy
chuyen

mon

18/08/1964

24/11/1971

24/9/1964

17/6/1976

Ngay thang
H^m sinh

Q.Tong

giam doc

Pho Tong
giam d6c

Pho T6ng
giam doc

Tong giam
d6c

Chirc vy

Vu Thanh Danh

Vuang Anh Dung

Nguyen Xuan Phuong

Tran Cao Hy

Thanh vien Ban dieu

hanh

4
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4. Hogt dpng khdc cua BKS:

-Chuan bj thyc hipn kiem soat true tiep dgt 1 v cong tac quan ly hpp dong thau phy
kk hgp Mm tra BCTC 6 thdng d^u n^m 2023.

-Theo d5i vipc chap hanh cac quy dinh doi vai cong ty niem yet tren san chiing

khoan ve cong bo thong tin. Trong ky khong ghi nhan truong hop co giao dich co

phieu vai e^e ben lien quan.

-BKS cung da thuc hi^n nghiem tuc, dSy dii cac bao cao xe c6ng tac kilm soat theo

quy dinh.

Tham gia tap huan nghiep vy kiem soat va quy djnh phap luat mdi.

IV. Ban dieu hanh:



V.Danh sach ve ngudi co lien quan cua cong ty niem yet theo quy djnh tai khoan
34 Dieu 6 Luat Cluing khoan (Ban cao 6 thang dAu nam 2023) va giao djch cua
ngudi co lien quan cua cong ty vdi chinh Cong ty

1.Danh sdch vd ngudi co lien quan ciia cong ty: Bang sd 01.

2.Giao dich giiJa cong ty vdi nguai co HSn quan cua cong ty; ho^c giila cong ty vdi c6
dong ldn, ngudi n^i bQ, ngudi co lien quan ciia ngudi npi bp: Bang so 02.

3.Giao dich gitta ngudi npi bp cong ty niem yet, ngudi co lien quan cua ngudi npi bp
vdi cong ty con, cong ty do cong ty niem yet nim quyen kiem soat: khong cd.

4.Giao dich giua cong ty vdi cac ddi tupng khac: khong cd.c

VI.Giao dich co phieu cua ngudi npi bp va ngudi lien quan cua ngudi npi bp (BaoiD
cao 6 thang dau nam 2023)                                                      ^

1.Danh sach co dong npi bp va ngudi cd lien quan: Bang so 03.-^

2.Giao dich ciia co dong npi bp va ngudi cd lien quan ddi vdi cd phieu cua cong ty:
khong cd

VI. Cdc van de can luu y khac: khong co

TM. HLONG QUAN TR^

AW nhan:
-Nhir tren;

-Luu: VT, HDQT.
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  Bảng số 01 

TẬP ĐOÀN  

ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4 
 

                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                              Khánh Hòa, ngày 27 tháng 07 năm 2023 

 

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 

ĐẾN NGÀY 30/6/2023 
(Kèm theo báo cáo quản trị số 1817/BC-HĐQT ngày 27/7/2023) 

 
 

STT Tên tổ chức/ cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

 

Số 

CMND/CC

CD 

Địa chỉ liên hệ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

1 
Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam (EVN) 

 
Cổ đông lớn   1/8/2007   

2 Lê Cao Quyền  
Chủ tịch 

HĐQT 
  10/10/2018   

3 Trần Cao Hỷ  
Thành viên 

HĐQT, TGĐ 
  26/4/2018   

4 Vũ Thành Danh  
Thành viên 

HĐQT 
  21/4/2012   

5 Trần Trương Hân  
Thành viên 

HĐQT 
  30/8/2022   

6 Nguyễn Chí Quang  
Thành viên 

HĐQT độc lập 
  30/8/2022   

7 Nguyễn Minh Hải     27/4/2021 21/6/2023 

Miễn nhiệm 

trưởng BKS 

ngày 

21/6/2023 
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STT Tên tổ chức/ cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

 

Số 

CMND/CC

CD 

Địa chỉ liên hệ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

8 Nguyễn Minh Hằng  Trưởng BKS   21/6/2023  

Bổ nhiệm 

trưởng BKS 

ngày 

21/6/2023 

9 Nguyễn Duy Quốc Việt  
Thành viên 

BKS 
  26/4/2018   

10 Nguyễn Thị Hải Yến  
Thành viên 

BKS 
  30/6/2020   

11 Nguyễn Xuân Phương  
Phó Tổng giám 

đốc 
  20/3/2015   

12 Vương Anh Dũng  Phó TGĐ   16/5/2022   

13 Đặng Ngọc Tuấn  
Trợ lý Ban 

TGĐ 
  01/07/2021   

14 Hồ Nam Khánh  Chánh VP   27/04/2021   

15 Nguyễn Ngọc Sơn  

Trưởng phòng 

Tổ chức-Nhân 

sự 

  01/10/2021   

16 Trần Lê Thanh Bình  Kế toán trưởng   16/5/2022   

17 Dương Văn Phú  

GĐ Trung Tâm 

NCPT & 

QLCL 

  01/09/2021   

17 Lê Minh Toại  

GĐ Trung Tâm 

Tư vấn giám 

sát 

  01/09/2021   

18 Nguyễn Văn Viện  
Giám đốc 

CNPB 
  01/09/2021   

19 Đồng Trinh Hoàng  
GĐ Trung tâm 

EPC 
  01/09/2020   
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STT Tên tổ chức/ cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

 

Số 

CMND/CC

CD 

Địa chỉ liên hệ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

20 Trương Hoài Thế Tuyên  
GĐ Trung tâm 

TĐ và NLM 
  16/5/2022   

21 Ngô Anh Tài  

Người phụ 

trách quản trị 

Công ty 

  7/5/2021   

22 Mai Thị Thanh Hòa  

GĐ Trung 

tâm Thí 

nghiệm 

  01/10/2022   

23 Võ Trọng Sơn  

GĐ Trung tâm 

TVXD Đường 

dây 

  1/1/2023   
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Bảng số 02 

 

TẬP ĐOÀN  

ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4 
 

                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                              Khánh Hòa, ngày 27  tháng 07 năm 2023 

 

DANH SÁCH GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN CỦA CÔNG TY 

NĂM 2023 

Kèm theo báo cáo quản trị số 1817/BC-HĐQT ngày 27/7/2023 

 

STT 

 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

Công ty 

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời 

điểm giao 

dịch với 

công ty  

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)  

Nội dung, số lượng, tổng giá trị 

giao dịch 

Ghi 

chú 

 

1 

Tập đoàn 

Điện lực 

Việt Nam 

(EVN) 

Cổ đông lớn     

Ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn 

với Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

(EVN) và các đơn vị thành viên 

EVN trong năm 2023 (trên 35% 

tổng giá trị Tài sản) 

 

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý 

tương đương (đối với tổ chức)  
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Bảng số 03 

 

TẬP ĐOÀN  

ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4 
 

                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                              Khánh Hòa, ngày 27  tháng 07 năm 2023 

 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

NĂM 2023 

Kèm theo báo cáo quản trị số 1817/BC-HĐQT ngày 27/7/2023 

 

STT Tên 

Tài khoản 

giao dịch 

Chứng 

khoán 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 
Số CMND Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

% 

Ghi chú 

1 Lê Cao Quyền  Chủ tịch HĐQT    40.019 0,2%  

 - Trần Thị Vân Anh        

 - Lê Trần Anh Minh        

 - Lê Trần Anh Khoa        

3 Trần Cao Hỷ  
Thành viên 

HĐQT - TGĐ 
    11.358  0,06%  

  - Lê Thị Thu Hà        

  - Trần Thế Hưng        

 - Cao Thị Mỹ Xuân        

3 Vũ Thành Danh  
Thành viên 

HĐQT 
   115.412  0,58%  

 - Nguyễn Thị Quế Nga      5.350  0,03%  

 - Đỗ Thị Hồng Lượt        

 - Vũ Thị Khánh Hoà        

 - Vũ Thị Kim Chi        
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STT Tên 

Tài khoản 

giao dịch 

Chứng 

khoán 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 
Số CMND Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

% 

Ghi chú 

 - Vũ Thị Kim Châu        

 - Vũ Thành An        

 - Vũ Thị Đoan Trang        

 - Vũ Thị Kim Oanh        

 - Vũ Xuân Phú        

 - Vũ Xuân Quý        

 - Vũ Thị Minh Giang        

 - Vũ Minh Sơn        

4 Nguyễn Minh Hằng  Trưởng BKS   0 0% 
Bổ nhiệm 

ngày 

21/6/2023 

 
- Nguyễn Đình Hoàng 

Linh 
       

 - Nguyễn Dương        

 - Bùi Thị Hiền        

5 Nguyễn Duy Quốc Việt  Thành viên BKS    72.571  0,37%  

 - Hoàng Thị Thu Hương        

6 Nguyễn Thị Hải Yến  Thành viên BKS    6.272  0,03%  

 - Nguyễn Lý Chiến        

 - Nguyễn Mai Anh        

 - Nguyễn Ngọc Ánh        

 - Nguyễn Lý Linh Chi        
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STT Tên 

Tài khoản 

giao dịch 

Chứng 

khoán 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 
Số CMND Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

% 

Ghi chú 

 - Nguyễn Lý Quang Lâm        

7 Vương Anh Dũng  Phó TGĐ    1.938  0,01%  

 - Trịnh Thị Bích Ngọc        

 - Vương Khánh Trang        

 - Vương Thái Sơn        

8 Nguyễn Xuân Phương  
Phó Tổng Giám 

đốc 
   87.931  0,44%  

 - Tôn Nữ Mỹ Liên      773  0,00%  

 - Nguyễn Thị Nhì        

 - Nguyễn Phước        

 
- Nguyễn Thị Ngọc 

Phượng 
       

 - Nguyễn Thị Thanh Tùng        

 - Nguyễn Phú Tài        

 - Nguyễn Quốc Khải        

 
- Nguyễn Xuân Hoài 

Hương 
       

 - Nguyễn Xuân Như Ý        
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STT Tên 

Tài khoản 

giao dịch 

Chứng 

khoán 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 
Số CMND Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

% 

Ghi chú 

9 Trần Lê Thanh Bình  Kế toán trưởng    4.453 0,02%  

 - Lê Hoài An        

 - Lê Trần Chí Cường        

 - Lê Trần Đăng Duy        

10 Ngô Anh Tài  
Người phụ trách 

quản trị Công ty 
  0 0%  

 - Vũ Thị Kim Oanh        

11 Hồ Nam Khánh  Chánh VP   3.500  0,02%  

 - Nguyễn Thị Hải Anh        

 - Hồ Quang Phú        

12 Nguyễn Ngọc Sơn  
Trưởng phòng Tổ 

chức-Nhân sự 
  0 0%  

 - Phan Thị Thanh Lý        

 
- Nguyễn Ngọc Minh 

Quang 
       

13 Dương Văn Phú  
GĐ Trung Tâm 

NCPT & QLCL 
   2.128  0,01%  

 - Đoàn Thị Phương Trang  
 

  
 

  

 - Dương Đoàn Cát Phi  
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STT Tên 

Tài khoản 

giao dịch 

Chứng 

khoán 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 
Số CMND Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

% 

Ghi chú 

 - Dương Đoàn Minh Triết  
 

  
 

  

14 Lê Minh Toại  
GĐ Trung tâm 

Tư vấn Giám sát 
   7.880 0,04%  

 - Nguyễn Thị Phạm Vi        

 - Lê Nguyễn  Đan Thanh        

 - Lê Nguyễn Minh Hưng        

15 Nguyễn Văn Viện  Giám đốc CNPB   4.316  0,02%  

 - Ngô Thị Kiều Oanh        

 - Nguyễn Bình Minh        

 - Nguyễn Thúy Minh        

16 Đặng Ngọc Tuấn  Trợ lý Ban TGĐ    194  0,00%  

 Nguyễn Lan Anh      36.338  0,18%  

 Đặng Quốc Khánh        

 Đặng Việt Vương        

17 Đồng Trinh Hoàng  
GĐ Trung tâm 

EPC 
   61  0,00%  

 - Lê Thị Sự     67 0,00%  
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STT Tên 

Tài khoản 

giao dịch 

Chứng 

khoán 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 
Số CMND Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

% 

Ghi chú 

 
- Đồng Trinh Hoàng 

Nguyên 
       

 - Đồng Trinh Hoàng Duy        

18 Trương Hoài Thế Tuyên  
GĐ Trung tâm 

TĐ và NLM 
   8.943  0,05%  

 - Trịnh Hồng Nhung     95 0,00%  

 - Trương Ngọc Hân        

 - Trương Quỳnh Trang        

 - Trương Phúc Thế Khoa        

19 Võ Trọng Sơn  

Giám đốc Trung 

tâm TVXD 

Đường dây 

  0 0%  

 -Hoàng Thị Thu Hương        

 -Võ Hoàng Thanh Mai        

 -Võ Trọng Hoàng Minh        

20 Mai Thị Thanh Hòa  
Giám đốc Trung 

tâm Thí nghiệm 
   1.137  0,01%  

 -Nguyễn Tiến Hưng        

 -Nguyễn Hữu Phúc        

21 Trần Trương Hân  

Thành viên 

HĐQT - Giám 

đốc Trung tâm 

TVXD Nhiệt điện 

  0 0%  
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STT Tên 

Tài khoản 

giao dịch 

Chứng 

khoán 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 
Số CMND Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

% 

Ghi chú 

và Năng lượng 

mới 

 - Lê Thị Hồng Khuê        

22 Nguyễn Chí Quang  
Thành viên 

HĐQT độc lập 
 

 
0 0%  

 - Trịnh Anh Trúc    
 

   

 - Nguyễn Anh Minh     
 

   

 - Nguyễn Minh Hoàng    
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